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Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Đ 

Các Thẩm phán:                          Ông Phạm Văn N 

                                            Ông Phạm Việt H 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Nữ Quỳnh Tr - Thư ký Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà 

Khúc Thị Hoàng H, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội và điểm cầu thành phần Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 

603/2024/TLPT-HS ngày 27 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Văn Th 

phạm tội“Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với 

bản án Hình sự sơ thẩm số 71/2024/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

* Bị cáo kháng cáo 

Nguyễn Văn Th; Giới tính: Nam; sinh năm 1996, tại tỉnh Thanh Hóa; Nơi 

cư trú: Thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc, huyện Hoằng H, tỉnh Thanh H; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: Lớp 9/12; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1973 và bà Đỗ Thị 

Vọng, sinh năm 1972; Chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ 

từ ngày 13/10/2023 đến ngày 19/10/2023 chuyển tạm giam. Hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá; có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo do Tòa án chỉ định: Bà Nguyễn Thị Học, luật 

sư Công ty Luật TNHH Minh Học thuộc Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa; có mặt. 

Bị hại: Cháu Nguyễn Thị Bích H, sinh ngày 16/6/2011;  
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Người đại diện hợp pháp cho bị hại: Bà Vũ Thị Loan (bà ngoại); 

Cùng địa chỉ: Thôn Phương Độ, xã Cầu Lộc, huyện Hậu L, tỉnh Thanh 

Hóa; đều có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là: Bà Lương 

Thanh Vân - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào tháng 7 năm 2023, gia đình bà Đỗ Thị Vở xã Cầu Lộc, huyện Hậu L, 

tỉnh Thanh Hoá có tổ chức ăn hỏi, đám cưới cho con gái là chị Nguyễn Thị Thu 

nên chị Thu có nhờ cháu Nguyễn Thị Bích H, là học sinh lớp 7 trường THCS Đồng 

Lộc, hiện đang ở với ông bà ngoại tại thôn Phương Độ, xã Đồng Lộc, huyện Hậu L 

đến bê tráp và phục vụ đám cưới. Tại đây Hà quen Nguyễn Văn Th là con trai bà 

Vọng nên Hà và Thanh thường xuyên nói chuyện, nhắn tin qua lại với nhau. Đến 

khoảng tháng 9 năm 2023 thì giữa Hà và Thanh phát sinh tình cảm yêu đương nên 

đã có quan hệ tình dục với nhau. Trong khoảng thời gian từ ngày 27/9/2023 đến 

ngày 12/10/2023 Nguyễn Văn Th đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu Nguyễn 

Thị Bích H 03 lần, cụ thể: 

Lần thứ nhất: Tối ngày 27/9/2023, sau khi Thanh và Hà đi thăm bà ngoại của 

Hà tại Bệnh viện mắt Thanh Hoá về, Thanh chở Hà về nhà Thanh ở thôn Cầu Lộc, 

xã Cầu Lộc, huyện Hậu L. Sau khi ăn tối xong thì Hà ngủ lại nhà Thanh tại phòng 

ngủ của Thanh. Lúc này Thanh nảy sinh nhu cầu quan hệ tình dục nên đã nói với 

Hà cho Thanh quan hệ tình dục thì Hà đồng ý. Thanh và Hà đã quan hệ tình dục 

với nhau. 

Lần thứ hai: Vào sáng ngày 10/10/2023, Thanh chở Hà bằng xe máy từ 

huyện Hậu L, tỉnh Thanh Hoá ra phòng trọ của Thanh ở số 552 đường Nguyễn 

Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội chơi. Tối cùng ngày, sau 

khi đi làm về thì Thanh nảy sinh nhu cầu quan hệ tình dục nên đã nói với Hà cho 

Thanh quan hệ tình dục thì Hà đồng ý. Thanh và Hà đã quan hệ tình dục với nhau. 

Lần thứ ba: Sáng ngày 12/10/2023, Thanh điều khiển xe máy chở Hà từ TP 

Hà Nội về nhà Thanh tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu L, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi ăn 

cơm trưa xong thì Thanh và Hà vào phòng ngủ của Thanh để nằm nghỉ. Lúc này 

Thanh nảy sinh nhu cầu quan hệ tình dục nên đã nói với Hà cho Thanh quan hệ 

tình dục thì Hà đồng ý. Thanh và Hà đã quan hệ tình dục với nhau. 

Do cháu Hà đang ở với ông bà ngoại là ông Trịnh Văn Khải và bà Vũ Thị 

Loan, thấy cháu Hà bỏ nhà đi từ ngày 10/10/2023 mà không nói cho ông bà biết đi 

đâu nên đã đi tìm. Khi biết Thanh đưa cháu Hà đi Hà Nội chơi thì ngày 11/10/2023 

ông Trịnh Văn Khải làm đơn báo cáo Công an xã Đồng Lộc, huyện Hậu L. 
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Nguyễn Văn Th đã đến Cơ quan điều tra tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu 

L, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện 

trường, xem xét dấu vết của bị hại thể hiện như sau: 

Về hiện trường: 

- Hiện trường tại nhà bà Đỗ Thị Vở thôn Cầu Lộc, huyện Hậu L, tỉnh Thanh 

Hoá: 

Vị trí địa lý: Phía Đông giáp nhà ông Đỗ Văn Thơi; Phía Tây giáp nhà bà 

Nguyễn Thị Lan; Phía Nam giáp nhà ông Đỗ Văn Hoá; Phía Bắc giáp núi. 

Nhà bà Đỗ Thị Vđược xây dựng kiên cố dạng cấp 4, đi vào phòng ngủ có diện 

tích 12m2, tại phòng ngủ có một giường, 1 kệ tủ nhỏ và 1 giá treo quần áo. 

Theo bà Vọng báo cáo, chiếc giường ngủ là nơi Thanh và cháu Hà ngủ qua 

đêm tại nhà bà. 

Hiện trường tại số 552 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng 

Mai, TP Hà Nội: 

Phòng trọ của Thanh thuê là phòng thứ 2 của dãy phòng trọ, lợp mái tôn, diện 

tích (3x3,5)m. Tại phòng trọ có kê 1 giường gỗ dạng phản ở góc Tây Bắc của 

phòng. Đây là nơi Thanh và cháu Hà quan hệ tình dục vào tối ngày 10/10/2023. 

Tại Kết luận giám định xâm hại tình dục ở trẻ em số 132/KLTDTE-PYTH 

ngày 08/11/2023 của Trung tâm pháp y Thanh Hoá kết luận: Tại thời điểm khám 

giám định pháp y về tình dục đối với Nguyễn Thị Bích H: 

 + Màng trinh rách cũ 3 giờ, không xác định được thời gian rách; 

 + Có tinh dịch trên các mẫu dịch thu được từ bộ phận sinh dục của Nguyễn 

Thị Bích H; 

 + Soi tinh trùng: Có hình ảnh xác tinh trùng trên mẫu thu được từ âm đạo. 

 + Nguyễn Thị Bích H không có thai. 

 + Dấu vết trên tăm bông thu chất bám dính tại bộ phận sinh dục của cháu 

Nguyễn Thị Bích H, dấu vết trên quần lót của cháu Hà và Mẫu tóc của Nguyễn 

Văn Th có kiểu gen AND nhiễm sắc thể Y giống nhau 100% trên các Locus gen 

phân tích được. 

 + Không tìm thấy các chất ma tuý, thuốc kích dục trong mẫu máu, nước 

tiểu của Nguyễn Thị Bích H. 

 Về trách nhiệm dân sự: Gia đình Nguyễn Văn Th và đại diện bị hại đã thỏa 

thuận bồi thường cho cháu Nguyễn Thị Bích H số tiền 20.000.000đ. Đại diện bị 

hại không có yêu gì thêm về dân sự, có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho Nguyễn Văn Th. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 71/2024/HS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2024 
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của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định: 

Căn cứ vào: Điểm đ khoản 2 Điều 142; Điểm b,r,s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố:  

Bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.  

Xử phạt: Nguyễn Văn Th 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

13/10/2023. 

Về dân sự: Công nhận đã bồi thường xong.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

các tình tiết giảm nhẹ hình phạt để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; gia đình bị 

cáo có chị gái của bố bị cáo và bố bị cáo bị bệnh tâm thần, gia đình hiện đang 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bị cáo là lao động chính trong gia đình mong 

được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về lo cho gia đình. 

Người bào chữa cho bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

Bị hại và người đại diện hợp pháp của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có ý kiến: Về việc 

chấp hành pháp luật của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đúng 

quy định. 

Về nội dung kháng cáo: Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án thấy Bản án 

sơ thẩm xét xử bị cáo Thanh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị hại và người đại diện 

hợp pháp của bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bố bị cáo là ông 

Nguyễn Văn Lập và chị gái bị cáo là chị Nguyễn Thị Thu bị bệnh tâm thần 

nặng, được hưởng trợ cấp xã hội thàng tháng; hoàn cảnh gia đình bị cáo khó 

khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên có căn cứ chấp nhận nội dung 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, giảm cho bị cáo từ 1-2 năm tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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 [1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Th trong hạn luật 

định đủ điều kiện xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại nộp 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đơn có xác nhận của chính quyền địa 

phương nên được chấp nhận để xét. 

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Nguyễn Văn Th: 

 Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Th tiếp tục thành khẩn khai 

báo, thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết là đúng người, 

đúng tội, không oan. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toàn hoàn toàn phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với các tài liệu chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án như: Biên bản khám xét; các kết luận giám định, vật 

chứng thu giữ... cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Theo đó 

do có quan hệ tình cảm yêu đương, nên trong khoảng thời gian từ ngày 

27/9/2023 đến ngày 12/10/2023, tại nhà của Nguyễn Văn Th tại thôn Cầu Lộc, 

huyện Hậu L, tỉnh Thanh Hoá và tại phòng trọ của Nguyễn Văn Th ở số 552 đường 

Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Nguyễn 

Văn Th đã thực hiện hành vi giao cấu 03 lần với cháu Nguyễn Thị Bích H, sinh 

ngày 16/6/2011 khi cháu Hà chưa đủ 13 tuổi. 

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị 

cáo Nguyễn Văn Th về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo điểm đ khoản 2 

Điều 142 Bộ luật Hình sự và quyết định mức hình phạt 12 năm tù là có căn cứ. 

Khi quyết định hình phạt, tại bản án sơ thẩm đã xác định bị cáo không phải 

chịu tình tiết tăng nặng; xác định đủ các tình tiết giảm nhẹ như: Sau khi phạm 

tội, bị cáo đã đến Cơ quan điều tra tự thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay, bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo đã bồi thường cho bị hại theo thỏa 

thuận. Bị hại và Người đại diện hợp pháp cho bị hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. Bị cáo có ông bà nội là người có công với Cách mạng; bị cáo có 

hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, bố đẻ bị cáo và chị gái bị cáo là đối tượng 

người tâm thần đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; bị cáo là lao động chính 

trong gia đình; bị cáo phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật. Tại phiên toà hôm 

nay, bị hại và đại diện người bị hại tiếp tục có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. Vì vậy, vận dụng sự nhân đạo của pháp luật áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 

Bộ luật Hình sự đối với bị cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị 

của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

[3] Về án phí: Bị cáo phải không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
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Vì các lẽ trên,  

Căn cứ  điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về án phí và lệ phí Tòa án, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Th; Sửa một phần quyết định 

của bản án hình sự sơ thẩm số 71/2024/HS-ST ngày 19/4/2024 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Thanh Hoá theo hướng giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Th. Cụ thể 

như sau: 

Căn cứ vào: Điểm đ khoản 2 Điều 142; Điểm b,r,s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố:  

Bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.  

Xử phạt: Nguyễn Văn Th 11 (Mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

13/10/2023. 

2. Bị cáo Nguyễn Văn Th không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3.Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 


